DANH SÁCH
Cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN khóa 3 (lớp 1) năm 2023

(Kèm theo Quyết định  số    /QĐ-HĐ ngày    tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Ia H‘Drai)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	01
	Nguyễn Văn Thành
	Giáo viên
	Phân hiệu Trường PTDTNT tỉnh trên địa bàn huyện Ia H‘Drai
	

	02
	Phạm Ngọc Quế


	Giám đốc Lâm trường Sê san
	Công ty TNHH MTV

Lâm nghiệp Ia H‘drai
	

	03
	Đinh Ngọc Dũng


	Phó Giám đốc Lâm trường Sê san
	Công ty TNHH MTV

Lâm nghiệp Ia H‘drai
	

	04
	Nguyễn Văn Huấn


	Nhân viên

bảo vệ rừng
	Công ty TNHH MTV

Lâm nghiệp Ia H‘drai
	

	05
	Rơ Châm Khánh


	Trạm trưởng Trạm QLBVR
	Công ty TNHH MTV

Lâm nghiệp Ia H‘drai
	

	06
	Phùng Chí Mạnh


	Trạm trưởng Trạm QLBVR
	Công ty TNHH MTV

Lâm nghiệp Ia H‘drai
	

	07
	Nguyễn Văn Phương


	Trạm trưởng Trạm QLBVR
	Công ty TNHH MTV

Lâm nghiệp Ia H‘drai
	

	08
	Đặng Đức Cường


	Trạm trưởng Trạm QLBVR
	Công ty TNHH MTV

Lâm nghiệp Ia H‘drai
	

	09
	Y Phe


	Phó bí thư huyện đoàn
	Huyện đoàn
	

	10
	Phạm Công Phùng


	Viên chức
	Trung tâm VH-TT-DL&TT
	

	11
	Nguyễn Thị Cúc


	Viên chức
	Trung tâm VH-TT-DL&TT
	

	12
	Lê Kiểm

	Nhân viên
P. Kỹ thuật
	Công ty TNHH MTV

Cao su Chưmomray
	

	13
	Trần Xuân Lộc

	Nhân viên
XNCB mủ
	Công ty TNHH MTV

Cao su Chưmomray
	

	14
	Võ Anh Tuấn

	Kỹ thuật NT I
	Công ty TNHH MTV

Cao su Chưmomray
	

	15
	Phan Văn Cuối

	Tổ trưởng NTI
	Công ty TNHH MTV

Cao su Chưmomray
	

	16
	Nguyễn Văn Việt

	Tổ trưởng NTII
	Công ty TNHH MTV

Cao su Chưmomray
	

	17
	Nguyễn Thị Diệu Chi

	Tổ chức
NT III
	Công ty TNHH MTV

Cao su Chưmomray
	

	18
	Nguyến Viết Cường

	Tổ trưởng NTIII
	Công ty TNHH MTV

Cao su Chưmomray
	

	19
	Phạm Văn Bính

	Tổ trưởng NT IV
	Công ty TNHH MTV

Cao su Chưmomray
	

	20
	A Thương


	Chiến sỹ DQTT,
Đảng viên
	Xã Ia Tơi
	

	21
	Y Kuôn


	Phó bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ia Tơi
	Xã Ia Tơi
	

	22
	Trần Duy Lâm


	Thôn đội trưởng -

Đảng viên
	Xã Ia Tơi
	

	23
	Lê Thị Nga


	Bí thư Chi đoàn Thôn 1
	Xã Ia Tơi
	

	24
	Vũ Mạnh Cường


	Chi hội trưởng Hội nông dân Thôn 1
	Xã Ia Tơi
	

	25
	Mai Lưu Luyến


	Chi hội trưởng Hội nông dân Thôn 8
	Xã Ia Tơi
	

	26
	Đinh Thị Kim Oanh


	Trưởng ban CTMT

Thôn 7
	Xã Ia Tơi
	

	27
	Nguyễn Vinh


	Chi hội trưởng Hội CCB Thôn 1
	Xã Ia Tơi
	

	28
	Nguyễn Minh Hiền


	Chi hội trưởng Hội CCB Thôn 8
	Xã Ia Tơi
	

	29
	Vi Văn Huế


	Đảng viên, Chi bộ Quân sự xã
	Xã Ia Dom
	

	30
	Hà Văn Thướng


	Đảng viên, Chi bộ Thôn 1
	Xã Ia Dom
	

	31
	Hứa Văn Ngọc


	Đảng viên, Chi hội trưởng Hội ND xã
	Xã Ia Dom
	

	32
	Tổng Túc Lệnh


	Thôn trưởng thôn 3
	Xã Ia Dom
	

	33
	Lương Thị Nhung


	Chi hội trưởng HPN Thôn 4
	Xã Ia Dom
	

	34
	Hà Văn Nhuận


	Chi hội trưởng HND Thôn 4
	Xã Ia Dom
	

	35
	Nguyễn Văn Đạt


	Bí thư Chi Đoàn

Thôn 2
	Xã Ia Dom
	

	36
	Lộc Văn Nam


	Bí thư Chi Đoàn

Thôn Ia Muung
	Xã Ia Dom
	

	37
	Lương Văn Luyện


	Chi Hội trưởng CCB Thôn 1
	Xã Ia Dom
	

	38
	Nguyễn Thị Tâm


	Chi Hội trưởng PN Thôn 1
	Xã Ia Dom
	

	39
	Võ Lâm Đồng


	Hội trưởng HND Thôn 4
	Xã Ia Dom
	

	40
	Bùi Thị hòa
	Chi hội trưởng HPN Thôn 1
	Xã Ia Dom
	

	41
	Trần T. Giang Thanh
	Chuyên viên
	Phòng LĐTB&XH
	

	42
	Ngô Thị Hồng
	Giáo viên
	Trường MN Tuổi Ngọc
	

	43
	Võ Thị Kiêm Yên
	Giáo viên
	Trường MN Tuổi Ngọc
	

	44
	Lê Huỳnh Như Ngọc
	Giáo viên
	Trường MN Măng Non
	

	45
	Lương Thị Nguyên
	Giáo viên
	Trường MN Măng Non
	

	46
	Hồ Thị Thu Huyền
	Giáo viên
	Trường TH – THCS Nguyễn Du
	

	47
	Phạm Thị Huệ
	Giáo viên
	Trường mần non Tuổi Ngọc
	

	48
	Đỗ Thị Ánh Ngọc
	Giáo viên
	Trường TH – THCS Nguyễn Tất Thành
	

	49
	Hoàng Văn Dân
	Chuyên viên
	Viện KSND
	

	50
	Hà Quang Châm
	Đảng viên
	Xã Ia Đal
	


